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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 1 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 1 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Số 829 được đọc là: 

A. Tám hai chín B. Tám trăm hai và chín 

C. Tám trăm hai mươi chín  C. Tám hai mươi chín 

Câu 2:  Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống 724 ⍰ 490 là: 

A. < B. > C. =  

Câu 3:  Số “Một trăm sáu mươi ba” được viết là: 

A. 163 B. 631 C. 136 D. 112 

Câu 4: Số lớn nhất trong các số 379, 142, 582, 92 là: 

A. 582 B. 92 C. 142 D. 379 

Câu 5: Số bé nhất trong các số 394, 592, 173, 963 là: 

A. 592 B. 394 C. 963 D. 173 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 123 + 346 b) 957 – 402   c) 125 + 305  d) 418 + 219 

Bài 2: Tìm X, biết: 

a) X – 322 = 456 b) X + 212 = 763  

c) X – 152 = 573 d) 943 – X = 401 

Bài 3: Khối lớp 1 và khối lớp 2 có tất cả 582 học sinh, trong đối khối lớp 1 có 270 học 

sinh. Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh? 

Bài 4: Buổi sáng cửa hàng bán được 215l xăng, buổi chiều cửa hàng bán được 315l 

xăng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng? 

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 1 
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Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: D 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính. 

a) 123 + 346 = 469 b) 957 – 402 = 555  

c) 125 + 305 = 430 d) 418 + 219 = 637 

Bài 2:  

a) X – 322 = 456 

X = 456 + 322  

X = 778 

b) X + 212 = 763  

X = 763 – 212  

X = 551 

c) X – 152 = 573 

X = 573 + 152 

X = 725 

d) 943 – X = 401 

X = 943 – 401  

X = 542 

Bài 3:  

Tóm tắt: 

Khối lớp 1 và khối lớp 2: 582 học sinh 

Khối lớp 1: 270 học sinh 

Khối lớp 2: …học sinh? 

Bài giải 

Số học sinh khối lớp 2 là: 

582 – 270 = 312 (học sinh) 

Đáp số: 312 học sinh 

 

Bài 4:  

Tóm tắt: 

Buổi sáng: 215l xăng 

Buổi chiều: 315l xăng 

Cả ngày: …lít xăng? 

Bài giải 

Cả ngày cửa hàng bán được số lít xăng là: 

215 + 315 = 530 (lít) 

Đáp số: 530l xăng 

 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188

